
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Năm học 2014-2015 

Môn: NGỮ VĂN - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Đề này gồm 04 câu, 01 trang) 
 
Câu 1. (2,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 
“…Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy 

vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí 
xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu 
cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn 
mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ 
chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước.” 

                                         (SGK Ngữ văn 6, Tập 1, NXBGD, trang 65) 
a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Xác định thể loại của văn bản đó. 
b) Đoạn trên kể về việc gì? Kể theo ngôi nào? 
c) Nêu ý nghĩa của chi tiết “niêu cơm thần kì” trong đoạn trích. 

Câu 2. (1,0 điểm) 
Nêu ý nghĩa và bài học sâu sắc rút ra từ truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi”. 

Câu 3. (2,0 điểm) 
a) Thế nào là nghĩa chuyển? 

               Đặt một câu có từ “mắt” được dùng với nghĩa chuyển? 
b) Đọc kĩ câu văn sau: 
Tục truyền thời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông 

lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. 
                                                                         (Thánh Gióng) 

- Tìm số từ có trong câu văn trên. Xác định ý nghĩa của các số từ ấy. 
- Tìm một cụm danh từ có trong câu văn trên. 

Câu 4. (5,0 điểm) 
Kể lại truyện “Thánh Gióng” theo lời của nhân vật Thánh Gióng. 
 

------ Hết ------ 
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HUYỆN TỨ KỲ 
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(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) 
 

 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
 

Vận dụng MĐ 
 CĐ Nhận biết Thông hiểu 

Thấp Cao 
Tổng 

1. Văn học 
 - Truyện dân 
gian 
+ Thạch Sanh 
+ Thầy bói 
xem voi 

 
- Nhớ tên văn 
bản, thể loại 
truyện dân gian 

- Hiểu ý nghĩa 
của chi tiết niêu 
cơm thần kì 
trong đoạn trích 
- Hiểu ý nghĩa và 
bài học rút ra từ 
truyện ngụ ngôn 

   

 Số câu : 2 
 Số điểm : 2,5   

1.a         
0,5         

     1.c         2 
    1,0        1,0 

   
 2,5đ 

2. Tiếng Việt 
- Hiện tượng 
chuyển nghĩa 
của từ 
- Số từ 
- Cụm danh từ 

 
- Nhớ khái niệm 
nghĩa chuyển 
 
- Nhận biết số từ 
- Nhận biết cụm 
danh từ 

 
 
- Hiểu ý nghĩa 
của số từ trong 
đoạn 

- Biết sử dụng từ 
với nghĩa chuyển 

  
 
 

 Số câu : 2 
 Số điểm : 2,0 

   3.a          3.b     
  0,25        0,75 

3.b 
0,5 

3.a 
0,5 

  
2,0đ 

3. Tập làm 
văn 
- Sự việc 
- Ngôi kể 
- Tạo lập văn 
bản tự sự 

 
- Nhận biết sự 
việc, ngôi kể 
trong đoạn 

  Viết bài văn 
kể chuyện 
theo đúng yêu 
cầu : ngôi kể, 
lời kể, sự 
việc, nhân 
vật... 

 

Số câu : 2  
Điểm : 5,5 

1.b 
0,5 

  4 
5,0 

 
5,5đ 

Tổng 
Tỉ lệ 

2,0 
20% 

2,5 
25% 

0,5 
5% 

5,0 
50% 

10 
100% 
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II. HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

Câu Đáp án Điểm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Câu 1 
(2,0đ) 

a) *Mức tối đa: Đúng đáp án 
        - Văn bản: Thạch Sanh 
        - Thể loại: Truyện cổ tích 
    *Mức không đạt: Trả lời sai hoặc không làm (0đ)     
b) 
   *Mức tối đa: Đúng đáp án 
       - Sự việc: Thạch Sanh thết đãi những kẻ thua trận. 
       - Ngôi kể thứ ba 
  *Mức không đạt: Trả lời sai hoặc không làm (0đ)     
c) – Ý nghĩa của chi tiết “niêu cơm thần kì”: 
      + Nhấn mạnh tính chất lạ kì, khả năng phi thường của niêu cơm 
với sự tài giỏi của Thạch Sanh. 
      + Niêu cơm thần kì tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư 
tưởng yêu hoà bình của nhân dân ta. 
 *Mức tối đa: Trả lời rõ hai ý hoặc có cách diễn đạt khác (1,0đ)   
 *Mức chưa tối đa: Trả lời có ý nhưng chưa đầy đủ (0,5đ) 
 *Mức không đạt: Trả lời sai, không làm được  (0đ)     

 
0,25đ 
0,25đ 

 
 
 

0,25đ 
0,25đ 

 
 
 

0,5đ 
 

0,5đ 

 
 

 
 

Câu 2 
(1,0đ) 

   - Ý nghĩa của truyện “Thầy bói xem voi”: 
        + Chế giễu cách xem và phán về voi của năm ông thầy bói. 
   - Bài học rút ra từ câu chuyện: 
       + Muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách 
toàn diện, phù hợp với sự vật, sự việc đó. 
   *Mức tối đa: Trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt khác (mỗi 
ý được: 0,5đ) 
   *Mức chưa tối đa: Trả lời có ý nhưng chưa đầy đủ (mỗi ý được: 
0,25đ) 
  *Mức không đạt: Trả lời sai, không làm được  (0đ)     

 
  0,5đ 

 
0,5đ 

 
 

 
 

 
 
 
 

  Câu 3 
(2,0đ) 

 
a) *Mức tối đa: Trả lời đúng đáp án: 
      - Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc. 
      - Yêu cầu: 
         + Đặt câu đúng chính tả, ngữ pháp, phù hợp về nghĩa. 
         + Sử dụng đúng từ “mắt” theo nghĩa chuyển. 
(Nếu câu có từ “mắt” nhưng không được dùng theo nghĩa chuyển 
thì chỉ được tối đa: 0,25đ) 
   *Mức không đạt: Trả lời sai, không làm được  (0đ)     
  
b)*Mức tối đa: Đúng đáp án: 
        - Số từ: 
                     + sáu (chỉ thứ tự của sự vật) 
                     + hai (chỉ số lượng của sự vật) 

- Cụm danh từ: Hs chỉ cần tìm được một trong hai cụm danh từ 

 
 

0,25đ 
 

0,25đ 
0,25đ 

 
 
 
 

  
 
  0,5đ 

0,5đ 
0,25đ 



 chấm điểm tối đa:  + thời Hùng Vương thứ sáu 
    (hoặc: hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc 
đức) 
   *Mức không đạt: Trả lời sai, không làm được  (0đ)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 4         
(5,0đ) 

1. Yêu cầu chung 
  - Hs viết bài văn kể lại một câu chuyện đã học, bố cục rõ ràng, 
biết dùng  từ, câu đúng ngữ pháp, diễn đạt lưu loát… 
  - Xác định đúng vai kể là Thánh Gióng. 
  - Kể lại đầy đủ các sự việc chính của truyện, kể bằng lời văn của 
mình sao cho phù hợp, sáng tạo… 
2. Yêu cầu cụ thể 
  Hs có thể dẫn dắt câu chuyện bằng nhiều cách khác nhau song 
cần đảm bảo các sự việc chính sau: 
   - Sự ra đời kì lạ của Gióng. 
   - Gióng cất tiếng nói đầu tiên đòi đi đánh giặc. 
   - Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ. 
   - Gióng ra trận đánh tan lũ giặc. 
   - Gióng bay về trời. 
   - Vua nhớ công ơn lập đền thờ, những dấu tích còn lại ở làng 
Gióng. 
3. Chấm điểm 
   - Mức tối đa: Đảm bảo tốt các yêu cầu về nội dung và hình 
thức…  
   - Mức chưa tối đa: 
      + Đạt được cơ bản các yêu cầu nhưng còn mắc lỗi diễn đạt, 
chính tả… 
     + Đạt được cơ bản yêu cầu nhưng còn mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, 
đặt câu… 
     + Đạt được yêu cầu nhưng mắc nhiều lỗi dùng từ, diễn đạt, lời 
văn chưa sáng tạo… 
  - Mức không đạt: Lạc đề, không làm… 
 
*Lưu ý: Gv cần căn cứ vào tổng thể bài làm của Hs để cho điểm, 
khuyến khích bài viết có cách diễn đạt tự nhiên, lưu loát… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5-5,0 
 
 
3,5<4,5 
 
2,5<3,5 
 
1,0<2,5 
 
0 

 
 
 

 


